ĐỀ 1 ( NGÀY 13/4)
1./ Tính:	

	15 + 2 = 
	13 + 4 = 
	16 + 2 = 
	11 + 5 = 
	12 + 6 = 
	15 – 4 = 
	17 – 3 = 
	18 – 6 = 
	19 – 2 = 
	16 – 5 =

2./ Đặt tính rồi tính:	

	12 + 3
	14 + 4
	17 – 5 
	19 – 0 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3./ Số?	

	12 + … = 16
	10 + … = 16
	18 + … = 19
	16 – … = 11
	19 – … = 14
	14 – … = 13

4./ Tính:
	a. 12 + 1 – 2 = 					b. 17 – 5 + 4 = 

	c. 8 + 11 – 4 =					d. 18 – 8 + 7 = 
	
	e. 19 – 7 + 6

ĐỀ 2 ( NGÀY 14/3)

1./ Đặt tính rồi tính:	

	13 + 3
	13 + 6
	18 – 5 
	19 – 8 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2./ Số?	

	13 + … = 18
	12 + … = 16
	12 + … = 15
	15 – … = 13
	19 – … = 16
	16 – … = 11

3./ Tính:
	a. 12 + 5 – 6 = 					b. 18 – 5 – 2 = 
	
	c. 19 – 8 + 7 = 					d. 10 + 2 + 7 = 
4./Viết phép tính thích hợp:
	
	
	
	
	


	Có	: 16 lá cờ			
	Cho đi	: 4 lá cờ
	Còn lại	: …lá cờ?
5./ > ; < ; = ?
  	a. 8 + 11 … 12 + 6					b. 13 + 2 … 19 – 3 

	c. 18 + 1 … 18 – 1 					d. 16 – 6 … 14 – 4 

ĐỀ 3 (NGÀY 15/4)

1./ Số?
	12 + … = 18
	… + 7 = 17
	19 – … = 13
	… – 7 = 3

2./ Tìm số hoặc chữ thích hợp thay cho (?)
	a. Số mười lăm viết là…, số đó gồm …chục và …đơn vị.
	b. Số 11 đọc là…….., số đó gồm …chục và …đơn vị.
	c. Số gồm 2 chục và 0 đơn vị viết là… và đọc là……..
	d. Số gồm 1 chục và 2 đơn vị viết là….
	e. Số 16 gồm …chục và …đơn vị.
	g. Số gồm 1 chục và 3 đơn vị viết là….

3./ Tính:
	a. 16 + 1 + 2 = 				b. 13 + 0 + 6 = 
	
	c. 10 + 4 + 4 = 				d. 12 + 7 – 4 = 
4./
	a. Sắp xếp các số 15; 14; 9; 16 theo thứ tự từ bé đến lớn.
……………………………………………………………………..
	b. Sắp xếp các số 12; 19; 10; 17 theo thứ tự từ lớn đến bé.
……………………………………………………………………….
5./ 
	a. Khoanh tròn số lớn nhất trong các số: 19; 12; 10; 18
	b. Khoanh tròn  số bé nhất trong các số: 12; 9; 18; 10

ĐỀ 4 ( NGÀY 16/4)

1./ Tính:
	11 	13 	15 	12 	+
+
+
+

	5 	6 	2 	7 	
	 
	10 	14 	12 	11 	+
+
+
+

	9 	4 	4 	8 	
	
2./ Số?
	10 + 4 = …
	10 + 5 = …
	10 + 8 = …
	10 + … = 15
	10 + … = 19
	10 + … = 20

3./ Tính:
	a. 18 – 7 + 5 = 			b. 16 – 5 + 8 = 
	
	c. 10 + 7 – 4 = 			d. 19 – 5 + 3 = 
	
	e. 15 – 4 + 7 =

 
[bookmark: _GoBack]ĐỀ 5 ( NGÀY 17/4)
1./ Đặt tính rồi tính:
	15 – 1 	19 – 6 	11 + 6 	16 + 3
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2./ Tính:

	1 + 15 = 	10 + 7 =	4 + 5 = 10 + 4 = 	16 – 0 =	8 – 7 =
3./ Số?
	a. 10; 11 ; 12; … ; …
	b. … ; … ; 16; 17 ; …
	c. 15; 16 ; …; … ; …
	d. 11 ; … ; 13; 14 ; …
	e. 16 ; … ; 18; … ; 20
4./ Số?
	a. 13 gồm … chục và …đơn vị
	b. … gồm 1 chục và 8 đơn vị 
	c. 19 gồm … chục và …đơn vị 
	d. … gồm 1 chục và 6 đơn vị 
	e. 17 gồm … chục và …đơn vị 
5./ Trong các số: 13; 8; 19; 3; 5; 17; 10; 7
	a. Số có một chữ số: … ; … ; … ;…
	b. Số có hai chữ số: … ; … ; … ; …
	


